
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH HỘ NGHÈO CUỐI NĂM 2023

(Kèm theo quyết định số:   /QĐ-UBND, ngày   tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom)

STT Họ và tên chủ hộ Số
khẩu Dân tộc

Giới tính
(1: Nam,
2: Nữ)

Năm
sinh

1 Lộc Văn Sợi 2 Thái 1 1967
2 Lương Văn Thân 3 Mường 1 1959
3 Lộc Văn Điệp 5 Thái 1 1989
4 Lương Trung Toán 4 Mường 1 1960
5 Xa Văn Tinh 2 Tày 1 1952
6 Trần Văn Kính 2 Kinh 1 1967
7 Nguyễn Thị Nhanh 5 Kinh 2 1982
8 Vi Thị Thảo 6 Thái 2 1996
9 Vũ Văn Quyết 6 Kinh 1 1985
10 Nguyễn Văn Quán 6 Dao 1 1985
11 Trần Ngọc Diệu 6 Kinh 1 1982
12 Phùng Quốc Vương 5 Kinh 1 1958
13 Trần Ngọc Dưỡng 6 Kinh 1 1990
14 Đặng Thị Ẩn Lan 3 Kinh 2 1983
15  Lục Văn Công 4 Tày 1 1993
16 Sầm Thị Biền 5 Nùng 2 1996
17 Y Ngách 4 Gia Rai 2 1957
18 Lý Thị Đào 7 Dao 2 1985
19 Bàn Thị Mai 4 Dao 2 2001
20 Lê Văn Nhất 4 Thái 1 1991
21 Vi Văn Sao 2 Thái 1 1988
22 Ngân Quốc Chấn 5 Tày 1 1991
23 Y Dem 5 Gia Rai 2 1987
24 Trương Văn Tuấn 4 Mường 1 1988
25 Trương Văn Quế 6 Mường 1 1989
26 Hoàng Thị Hồng 2 Nùng 2 1986
27 Nguyễn Thị Huyền 4 Tày 2 1979
28 Lộc Văn Bình 7 Thái 1 1993
29 Lữ Văn Ước 2 Thái 1 1950
30 Phạm Thị Nương 4 Thái 2 1965
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31 Lộc Thị Tình 1 Thái 2 1964
32 Triệu Văn Long 2 Dao 1 1956
33 Lương Văn Tướng 4 Thái 1 1940
34 Hà Văn Khởi 7 Thái 1 1977

TỔNG 144

STT Họ và tên chủ hộ Số
khẩu Dân tộc

Giới tính
(1: Nam,
2: Nữ)

Năm
sinh
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PHỤ LỤC I
DANH SÁCH HỘ NGHÈO CUỐI NĂM 2023

(Kèm theo quyết định số:   /QĐ-UBND, ngày   tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom)
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Địa chỉ
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PHỤ LỤC II
DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2023

(Kèm theo quyết định số:  /QĐ-UBND, ngày    tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom)

STT Họ và tên chủ hộ Số
khẩu Dân tộc

Giới tính
(1: Nam, 2:

Nữ)
Năm sinh

1 Hà Văn Chung 4 Thái 1 1995
2 Lương Thị Chuyên 2 Mường 2 1964
3 Hà Văn Quảng 6 Thái 1 1987
4 Lộc Thị Liệu 5 Thái 2 1981
5 Lang Phúc Châu 5 Thái 1 1985
6 Lang Văn Ước 6 Thái 1 1968
7 Lương Thị Linh 4 Thái 2 1986
8 Bùi Thị Hoa 3 Mường 2 1991
9 Đỗ Thị Yến 4 Kinh 2 1992
10 Lý Thị Mến 5 Dao 2 1995
11 Hứa Thanh Đại 4 Nùng 2 1995
12 Hoàng Văn Hoàn 5 Nùng 1 1992
13 Lý Văn Hoan 4 Dao 1 1996
14 Lục Văn Bạch 3 Nùng 2 1988
15 Hoàng Văn Hiến 5 Nùng 1 1993
16 Triệu Văn Cương 5 Tày 1 1988
17 Nguyễn Thị Yến 4 Kinh 2 2001
18 Ksor H'Lam 4 Gia Rai 2 1988
19 Nông Văn Hiếu 5 Nùng 1 1990
20 Vi Thị Hường 5 Thái 2 1983
21 Y Kréc 5 Gia Rai 2 1991
22 Lục Văn Lạc 7 Nùng 1 2001
23 Lý Văn Quyết 3 Dao 1 1985
24 Triệu Thị Liên 4 Tày 2 1988
25 Rmah H'Nga 3 Gia Rai 2 1990
26 Trịnh Xuân Thắng 4 Dao 1 1982
27 Vi Văn Thúy 4 Thái 1 1984

28
Bùi Thị Chiên (Hà
Văn Toàn) 4 Thái 2 1980

29 Võ Văn Công 4 Kinh 1 1971
30 Võ Thị Hương 3 Kinh 2 1983
31 Huỳnh Tuấn Hòa 5 Kinh 1 1984
32 Bùi Thị Hiền 3 Mường 2 1983
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33 Đặng Văn Xuân 3 Dao 1 1970
34 Vi Thị Thắm 3 Thái 2 1986
35 Đinh Văn Cường 2 Kinh 1 1978
36 Phạm Tuấn Anh 6 Thái 1 1999
37 Trương Văn Chương 3 Mường 1 1964
38 Ngân Văn Khoan 5 Mường 1 1997
39 Hà Thị Năn 2 Tày 2 1965

tổng 161

STT Họ và tên chủ hộ Số
khẩu Dân tộc

Giới tính
(1: Nam, 2:

Nữ)
Năm sinh
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PHỤ LỤC II
DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2023

(Kèm theo quyết định số:  /QĐ-UBND, ngày    tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom)
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PHỤ LỤC III
DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO CUỐI NĂM 2023

(Kèm theo quyết định số:    /QĐ-UBND, ngày    tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân
dân xã Ia Dom)

STT Họ và tên chủ hộ khẩu dân tộc năm
sinh Địa chỉ

A
Hộ gia đình thoát

nghèo lên cận nghèo 65

1 Hà Văn Chung 4 Thái 1995 Thôn 1
2 Lương Thị Chuyên 2 Mường 1964 Thôn 1
3 Hà Văn Quảng 6 Thái 1987 Thôn 1
4 Lộc Thị Liệu 5 Thái 1981 Thôn 1
5 Lang Phúc Châu 5 Thái 1985 Thôn 1
6 Lang Văn Ước 6 Thái 1968 Thôn 1
7 Lương Thị Linh 4 Thái 1986 Thôn 1
8 Đỗ Thị Yến 4 Kinh 1992 Thôn 2
9 Võ Thị Hương 3 Kinh 1983 Thôn 3

10 Huỳnh Tuấn Hòa 5 Kinh 1984 Thôn 3
11 Đinh Văn Cường 2 Kinh 1978 Thôn 4
12 Vi Thị Thắm 3 Thái 1986 Thôn 4
13 Phạm Tuấn Anh 6 Thái 1999 Thôn Ia Muung
14 Trương Văn Chương 3 Mường 1964 Thôn Ia Muung
15 Ngân Văn Khoan 5 Mường 1997 Thôn Ia Muung
16 Hà Thị Năn 2 Tày 1965 Thôn Ia Muung

B
Hộ gia đình thoát
nghèo vượt chuẩn cận
nghèo 99

1 Hà Văn Tám 5 Thái 1993 Thôn 1
2 Trung Văn Pan 5 Dao 1996 Thôn 3
3 Bàn Thị Liện 4 Dao 1999 Thôn 3
4 Lý Thị Duyên 4 Dao 1996 Thôn 3

5 Nguyễn Thị Tuyết
Mai 4 Kinh 1981 Thôn 3

6 Nông Thị Loan 2 Tày 1974 Thôn 3
7 H'Hiếu BKRông 6 M'Nông 1977 Thôn 3
8 Vi Văn Tiến 5 Dao 1993 Thôn 3
9 Nguyễn Thị Luyến 6 Dao 1989 Thôn 3

10 Lý Thị Đào 5 Dao 1989 Thôn 3
11 Lê Quang Thành 4 Kinh 1982 Thôn 3
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12 Nguyễn Huỳnh Sơn 5 Kinh 1997 Thôn 3
13 Y Thết 4 Triêng 1984 Thôn 3
14 Hồ Thị Duyên 5 Dao 1986 Thôn 3
15 Ma Văn Trường 6 Tày 1993 Thôn 3
16 Chiếng Thị Lương 5 Dao 1978 Thôn 3
17 Y Tim 2 Gia Rai 1990 Thôn 3
18 Lê Thị Như 4 Kinh 1990 Thôn 4
19 Hoàng Quốc Hưng 4 Nùng 2000 Thôn 4
20 Hoàng Văn Thịnh 5 Dao 1979 Thôn 4
21 Đặng Thị Lan 4 Dao 2001 Thôn 4
22 Vi Văn Bé 4 Thái 1990 Thôn 4

23 Vi Thị Tân (Vi Thị
Tím) 1 Thái 1976 Thôn Ia Muung
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PHỤ LỤC VI
DANH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2023

(Kèm theo quyết định số:    /QĐ-UBND, ngày    tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân
dân xã Ia Dom)

STT Họ và tên chủ hộ khẩu dân tộc năm
sinh Địa chỉ

1 Ngân Văn Lem 6 Thái 1987 Thôn 1
2 Hà Văn Thiệp 5 Thái 1984 Thôn 1
3 Võ Thị Hương 5 kinh 1987 Thôn 1
4 Lương Văn Tâm 2 Mường 1967 Thôn 1
5 Mạc Văn Luyện 4 Thái 1994 Thôn 1
6 Hoàng Quốc Hoàn 4 Thái 1994 Thôn 1
7 Lương Thị Ang 4 Thái 1996 Thôn 1
8 Phạm Văn Nhập 4 Thái 1991 Thôn 1
9 Hà Văn Duyến 6 Thái 1991 Thôn 1

10 Lữ Văn Quản 4 Thái 1990 Thôn 1
11 Lương Văn Điệp 2 Mường 1985 Thôn 1
12 Lò Thị Tượng 4 Thái 1989 Thôn 1
13 Chu Văn Thắng 2 kinh 1976 Thôn 1
14 Lang Văn Hưng 2 Thái 1993 Thôn 1
15 Vi Thị Kim Cúc 5 Thái 1993 Thôn 1
16 Lang Văn Sơn 4 Thái 1993 Thôn 1
17 Lương Văn Tăng 3 Mường 1971 Thôn 1
18 Phạm Văn Thành 5 Thái 1985 Thôn 1
19 Hà Thị Chiếng 4 Thái 1984 Thôn 1
20 Hà Văn Niệm 3 Thái 1979 Thôn 1
21 Vi Thị Xuyến 5 Thái 1984 Thôn 1
22 Lương Văn Thuyên 4 Thái 1983 Thôn 1
23 Lê Minh Đắc 4 Thái 1993 Thôn 1
24 Lương Văn Tuyên 2 Mường 1988 Thôn 1
25 Lâm Thành Tự 4 Mường 1987 Thôn 1
26 Nguyễn Thị Tâm 2 kinh 1981 Thôn 1
27 Bùi Văn Ánh 5 Thái 1983 Thôn 1
28 Hoàng Thị Lan 2 Thái 1970 Thôn 1
29 Hoàng Văn Tuấn 2 Thái 1978 Thôn 1
30 Phạm Thị Sung 5 Thái 1967 Thôn 1
31 Lê Minh Đạt 5 Thái 1992 Thôn 1
32 Hà Văn Khoan 4 Thái 1983 Thôn 1
33 Hà Thị Mai 5 Mường 1993 Thôn 1
34 Lộc Văn Long 4 Thái 1980 Thôn 1
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35 Hà Văn Thuyên 3 Thái 1972 Thôn 1
36 Vi Văn Thấm 4 Thái 1969 Thôn 1
37 Lò Văn Thủy 3 Thái 1983 Thôn 1
38 Hà Mạnh Hùng 4 Mường 1988 Thôn 1
39 Phạm Văn Tình 6 Thái 1996 Thôn 1
40 Vi Văn Thiệu 4 Thái 1987 Thôn 1
41 Lương Văn Cầu 3 Thái 1969 Thôn 1
42 Hà Thị Hiệp 3 Thái 1974 Thôn 1
43 Hà Thị Tình 4 Thái 1981 Thôn 1
44 Lò Văn Khiệu 4 Thái 1989 Thôn 1
45 Vi Văn Thăng 4 Thái 1987 Thôn 1
46 Mã Minh Truyền 5 Tày 1993 Thôn 2
47 Bùi Văn Tích 3 Mường 1998 Thôn 2
48 Bùi Văn Hùng 4 Thái 1989 Thôn 2
49 Hoàng Thị Xanh 6 Mường 1996 Thôn 2
50 Lò Văn Thể 3 Nùng 1989 Thôn 2
51 Lương Thị Hoa 5 Thái 1984 Thôn 2
52 Bùi Thị Vừi 3 mường 1991 Thôn 2
53 Lục Văn Lâm 5 Nùng 1988 Thôn 2
54 Ngô Thị Hường 3 Kinh 1982 Thôn 2
55 Phùng Văn Lãng 4 Nùng 1985 Thôn 2
56 Vi Văn Luận 3 Thái 1990 Thôn 2
57 Triệu Thị Em 5 Dao 1994 Thôn 2
58 Tạ Thị Cảnh 6 Thái 1976 Thôn 2
59 Chiều Kim Mùi 2 Dao 1970 Thôn 3
60 Lý Thị Liên 3 Dao 1973 Thôn 3
61 Trương Mạnh Dũng 4 Dao 1982 Thôn 3
62 Nguyễn Thị Chiến 2 Dao 1965 Thôn 3
63 Y Tăk 2 Ja Rai 1996 Thôn 3
64 A Than 2 Ja Rai 1985 Thôn 3
65 Hoàng Văn Bảo 4 Nùng 1972 Thôn 3
66 Bàn Thị Quang 3 Dao 1972 Thôn 3
67 Lý Thị Nga 3 Dao 1995 Thôn 3
68 Trịnh Văn Thọ 2 Kinh 1971 Thôn 3
69 Diệp Văn Ân 4 Dao 1974 Thôn 3
70 Y Phe 2 Ja Rai 1996 Thôn 3
71 Ngân Thị Niêm 3 Thái 1979 Thôn 3
72 Y Thương 2 Dẻ 1980 Thôn 3
73 Nguyễn Văn Hà 4 Kinh 1983 Thôn 3
74 Trương Duy Nhất 6 Kinh 1990 Thôn 3
75 Nguyễn Thị Thu Thảo 5 Kinh 1984 Thôn 3
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76 Nguyễn Trung Giang 4 Kinh 1988 Thôn 3
77 Lâm Phước Đủ 4 Kinh 1993 Thôn 3
78 Lê Sỹ Thủy 4 Kinh 1976 Thôn 3
79 Trần Thị Thanh Tâm 4 Kinh 1982 Thôn 3
80 Võ Anh Hoàng 4 Kinh 1983 Thôn 3
81 Vi Thị Nườm 4  Nùng 1997 Thôn 3
82 Bùi Thanh Duy 5 Kinh 1988 Thôn 3
83 Lâm Quang Tuấn 4 Kinh 1988 Thôn 3

84
A Trung 4 Xê

Đăng 1992 Thôn 3

85
A Ư 4 Xê

Đăng 1992 Thôn 3
86 Y Glen 6 Ja Rai 1994 Thôn 3
87 Nguyễn Văn Doản 5 Kinh 1978 Thôn 3
88 Phạm Văn Sản 4 Kinh 1986 Thôn 3
89 Nguyễn Thế Anh 4 Kinh 1988 Thôn 3
90 Võ Anh Lại 6 Kinh 1986 Thôn 3
91 Y Nhật 2 Ja Rai 2001 Thôn 3
92 Rơ Chăm Bảo 5 Ja Rai 1975 Thôn 3
93 Vi Văn Quân 3 Tày 1979 Thôn 3
94 A Juih 5 Ja Rai 1999 Thôn 3
95 Triệu Minh Sơn 4 Dao 1981 Thôn 3

96
Y Lướt 4 Ka

Dong 1982 Thôn 3
97 Võ Thị Trầm 4 Kinh 1980 Thôn 3
98 Đỗ Ngọc Tú 6 Kinh 1990 Thôn 3
99 Huỳnh Miễn 1 Kinh 1959 Thôn 3
100 Nguyễn Văn Tú 4 Kinh 1992 Thôn 3
101 Phan Duy Linh 6 Kinh 1995 Thôn 3
102 Nguyễn Văn Minh 4 Kinh 1987 Thôn 3
103 Đinh Thị Khách 7 Ba na 1983 Thôn 3
104 Lộc Thị Chuyền 5 Tày 1984 Thôn 3
105 HLy Na Bkrông 4 M'Nông 2000 Thôn 3
106 Nguyễn Văn Biên 5 Kinh 1986 Thôn 3
107 Y Nam 2 Dẻ 1978 Thôn 3
108 Lăng Văn Nhỏ 5 Kinh 1982 Thôn 3
109 Nguyễn Minh Quân 6 Kinh 1982 Thôn 3
110 Vi Thị Phương 5 Tày 1985 Thôn 3
111 Phạm Công Hưng 4 Kinh 1981 Thôn 3
112 Hà Trọng Nghĩa 4 Kinh 1975 Thôn 3
113 Phùng Quốc Lịch 5 Kinh 1978 Thôn 3
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114 Mộc Văn Chinh 3 Dao 1999 Thôn 3
115 Đinh Quang Hải 3 Tày 1994 Thôn 3
116 Đỗ Ngọc Tuấn 4 Kinh 1989 Thôn 3
117 Nguyễn Viết Tình 4 Kinh 1980 Thôn 3
118 Lữ Thị Phày 3 Thái 1992 Thôn 3
119 Lành Văn Thăng 5 Tày 1987 Thôn 3
120 Lâm Quang Tấn 3 Kinh 1994 Thôn 3
121 Đặng Trọng Trí 4 Kinh 1984 Thôn 3
122 Vi Văn Nam 2 Thái 1994 Thôn 3
123 Đỗ Ngọc Tân 4 Kinh 1980 Thôn 3
124 Nguyễn Thị Kim Đồng 4 Kinh 1978 Thôn 3
125 Huỳnh Ngọc Vương 4 kinh 1989 Thôn 3
126 Trần Ngọc Diễn 4 Kinh 1985 Thôn 3

127
Y Nan 4 Xê

Đăng 1994 Thôn 3
128 Hà Văn Tỉnh 4 Thái 1986 Thôn 4
129 Ngân Bá Quân 5 Tày 1967 Thôn 4
130 Phạm Thị Tường 3 Mường 1962 Thôn 4
131 Cầm Bá Bảy 2 Thái 1990 Thôn 4
132 Ngân Thị Phấn 3 Thái 1990 Thôn 4
133 Hoàng Văn Tỉnh 5 Tày 1985 Thôn 4
134 Thiều Quang Dũng 4 Kinh 1991 Thôn 4
135 A Sách 2 K'Dong 1994 Thôn 4
136 Lê Văn Tuấn 4 Kinh 1989 Thôn 4
137 Lục Đình Chung 4 Kinh 1994 Thôn 4
138 Nguyễn Thành Luân 4 Kinh 1988 Thôn 4
139 Nguyễn Thị Huệ 3 kinh 1972 Thôn 4
140 Lò Minh Huấn 5 Thái 1983 Thôn 4
141 Vi Thanh Hà 4 Thái 1982 Thôn 4
142 Hà Văn Minh 4 Thái 1992 Thôn 4
143 Hà Văn Nhật 4 Thái 1993 Thôn 4
144 Nguyễn Danh Ái 4 Tày 1972 Thôn 4
145 A Cường 3 Ja rai 1988 Thôn 4
146 Y Tuyết 4 Rơ Mâm 1999 Thôn 4
147 Vi Văn Nhất 4 Thái 1984 Thôn 4
148 Võ Phước Ấn 3 kinh 1989 Thôn 4
149 Bùi Văn Hoa 4 Mường 1978 Thôn 4
150 Võ Phước Định 3 Kinh 1986 Thôn 4
151 Phạm Văn Lợi 4 Kinh 1994 Thôn 4
152 Nguyễn Đức Huy 3 Kinh 1985 Thôn 4
153 Lương Văn Đức 4 Thái 1991 Thôn 4
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154 Ngân Văn Thuyến 4 Mường 1999 Thôn 4
155 Y Ten 3 Rơ mâm 1995 Thôn 4
156 Y Đẻ 3 Rơ mâm 1993 Thôn 4
157 A Kiên 4 Rơ mâm 1993 Thôn 4
158 Lò Văn Tưởng 4 thái 1989 Thôn Ia Muung
159 Triệu Thị Thêm 7 Dao 1983 Thôn Ia Muung
160 Lữ Văn Hùng 3 Thái 1995 Thôn Ia Muung
161 Ngân Văn Loa 5 Thái 1985 Thôn Ia Muung
162 Phạm Văn Hoàng 4 Thái 1984 Thôn Ia Muung
163 Vi Văn Tiến 2 Thái 1970 Thôn Ia Muung
164 Lữ Văn Đạo 4 Thái 1984 Thôn Ia Muung
165 Hà Văn Khiêu 4 Thái 1983 Thôn Ia Muung
166 Lương Văn Xuyến 5 Thái 1979 Thôn Ia Muung
167 Vi Thị Nhiên 3 Thái 1973 Thôn Ia Muung
168 Hà Văn Tuấn 5 Thái 1979 Thôn Ia Muung
169 Lương Thị Nguyệt 2 Thái 1980 Thôn Ia Muung
170 Ngân Thị Hồng 4 Thái 1983 Thôn Ia Muung
171 Vi Văn Thịnh 3 Thái 1994 Thôn Ia Muung
172 Vũ Đình Sang 3 Kinh 1984 Thôn Ia Muung
173 Bàn Văn Điển 4 Dao 1991 Thôn Ia Muung
174 Lâm Văn Tỵ 2 Cao Lan 1965 Thôn Ia Muung
175 Vũ Quốc Đỉnh 2 Kinh 1979 Thôn Ia Muung
176 Lò thế Anh 2 Thái 2005 Thôn Ia Muung
177 Hà Văn Bình 5 Thái 1995 Thôn Ia Muung
178 Vi Văn Chiên 1 Thái 1968 Thôn Ia Muung
179 Nguyễn Văn Minh 6 Kinh 1981 Thôn Ia Muung
180 Trần Văn Dũng 3 Kinh 1988 Thôn Ia Muung
181 Lê Trọng Tuân 4 Kinh 1980 Thôn Ia Muung
182 Bùi Văn Bình 2 Mường 1967 Thôn Ia Muung
183 Bùi Văn Phúc 4 Mường 1994 Thôn Ia Muung
184 Bùi Mạnh Tuyên 4 Mường 1993 Thôn Ia Muung
185 Lương Văn Ơn 5 Thái 1992 Thôn Ia Muung
186 Phạm Bá Thơ 2 Thái 1975 Thôn Ia Muung
187 Lữ Văn Hoàng 5 Thái 1993 Thôn Ia Muung
188 Lữ Văn Nang 3 Thái 1970 Thôn Ia Muung
189 Lữ Xuân Sơn 3 Thái 1993 Thôn Ia Muung
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